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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/7/2023 đến ngày 31/7/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	5107/BNN-LN
	28/7/2023
	Đánh giá thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	2
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	08/2023/TT-BTTTT
	28/7/2023
	Ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông⋅
	15/9/2023
	

	3
	Chính phủ
	114/NQ-CP
	28/7/2023
	Nghị quyết Phiên họp CP về dự án Luật BHXH (sửa đổi)
	
	

	4
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3765/BGDĐT-TTr
	28/7/2023
	Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh các trình độ của GDĐH; tuyển sinh CĐ ngành Giáo dục Mầm non
	
	

	5
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2119/QĐ-BTNMT
	28/7/2023
	Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án “Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang”
	
	

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	5019/BNN-KTHT
	27/7/2023
	V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
	
	

	7
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3742/BGDĐT-KHTC
	27/7/2023
	Rà soát báo cáo kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP
	
	

	8
	Thủ tướng Chính phủ
	893/QĐ-TTg
	26/7/2023
	Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	9
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5920/BKHĐT-KTĐN
	26/7/2023
	Công hàm gửi ĐSQ TRung Quốc Thông báo ý kiến đối với dự thảo Thỏa thuận viện trợ từ Quỹ đặc biệt Hợp tác Mê Công - Lan Thương năm 2023
	
	

	10
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5924/2023/TT-BKHĐT
	26/7/2023
	Về việc đính chính Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BKHĐT ngày 20/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	11
	Thanh tra Chính phủ
	1695/KH-TTCP
	26/7/2023
	Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT/TTg ngày 12/6/213 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014
	
	

	12
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1323/QĐ-BKHĐT
	26/7/2023
	Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	13
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	21/2023/BGTVT
	26/7/2023
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 065/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải
	15/9/2023
	

	14
	Thủ tướng Chính phủ
	895/QĐ-TTg
	26/7/2023
	Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới
	
	

	15
	Cục Lâm nghiệp - Bộ NNPTNN
	516/LN-KHTC
	26/7/2023
	V/v chỉ đạo, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2023, năm 2023 thực hiện Chương trình PTLNBV và Tiểu Dự án 1, Dự án 3; xây dựng kế hoạch 2024
	
	

	16
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	5893/BTNMT-KSVN
	26/7/2023
	V/v quản lý hoạt động khoáng sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	
	

	17
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	891/QĐ-BGTVT
	25/7/2023
	Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2023
	
	

	18
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1595/QĐ-BKHCN
	25/7/2023
	Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ KH&CN
	
	

	19
	Thủ tướng Chính phủ
	889/QĐ-TTg
	25/7/2023
	Quyết định về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực p hẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 - 2030"
	
	

	20
	Văn phòng Chính phủ
	5605/VPCP-KGVX
	25/7/2023
	Thực hiện nhiệm vụ tại Báo cáo về việc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mồ côi giai đoạn 2018- 2022”
	
	

	21
	Thủ tướng Chính phủ
	890/QĐ-TTg
	25/7/2023
	Quyết định Thay đổi thành viên Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương
	
	

	22
	Ủy ban Dân tộc
	01/2023/UBDT
	25/7/2023
	Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc
	15/9/2023
	

	23
	Văn phòng Chính phủ
	290/TB-VPCP
	25/7/2023
	Thông báo kết luận của PTTg Trần Hồng Hà tại cuộc họp BCĐLNKT
	
	

	24
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1987/QĐ-BVHTTDL
	25/07/2023
	QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức “Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023”
	
	

	25
	Văn phòng Chính phủ
	5633/VPCP-KSTT
	25/7/2023
	V/v báo cáo tháng về công tác cải cách thủ tục hành chính
	
	

	26
	Thủ tướng Chính phủ
	888/QĐ-TTg
	24/7/2023
	QĐ việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW gđ 2021 - 2025
	
	

	27
	Chính phủ
	56/2023/NĐ-CP
	24/7/2023
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo
	15/8/2023
	

	28
	Bộ Tài Chính
	1518/QĐ-BTC
	24/7/2023
	Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
	
	

	29
	Bộ Nội vụ
	3930/BNV-CCVC
	24/7/2023
	V/v rà soát danh sách đăng ký dự thi lên CVCC năm 2023 do Bộ Nội vụ tổ chức
	
	

	30
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2064/QĐ-BTNMT
	24/7/2023
	Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
	
	

	31
	Thủ tướng Chính phủ
	886/QĐ-TTg
	24/7/2023
	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	32
	Văn phòng Chính phủ
	289/TB-VPCP
	24/7/2023
	Kết luận họp Thường trực Chính phủ ngày 24/7/2023
	
	

	33
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5831/BKHĐT-GSTĐĐT
	24/7/2023
	Về việc tổng hợp Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2022
	
	

	34
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5818/BKHĐT-KTĐN
	24/7/2023
	Công hàm gửi Trưởng đại diện KOICA
	
	

	35
	Bộ Tư pháp
	3148/HĐPH
	24/7/2023
	V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
	
	

	36
	Bộ Công an
	2462/BCA-CSGT
	24/7/2023
	Phối hợp chỉ đạo thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container
	
	

	37
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	4870/BNN-TY
	24/7/2023
	Sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi
	
	

	38
	Bộ Nội vụ
	3910/BNV-TCBC
	22/0/2023
	V/v báo cáo nhu cầu biên chế giáo viên năm học 2023-2024
	
	

	39
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1974/QĐ-BVHTTDL
	21/7/2023
	Quyết định Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ "Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" năm 2023
	
	

	40
	Bộ Công Thương
	4807/BCT-KHTC
	21/7/2023
	Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP
	
	

	41
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2919/BTTTT-TĐTBD
	21/7/2023
	V/v ban hành Chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông thuộc Tiểu dự án - Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
	
	

	42
	Bộ Công Thương
	4807/BCT-KHTC
	21/7/2023
	Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP
	
	

	43
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3647/BGDĐT-KHTC
	21/7/2023
	Đôn đốc thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2024 và KHNS 3 năm 2024-2026 lĩnh vực giáo dục đào tạo
	
	

	44
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	76/BC-BTTTT
	21/7/2023
	Kinh nghiệm của Trung Quốc về phát triển kinh tế số và hàm ý chính sách cho Việt Nam
	
	

	45
	Chính phủ
	55/2023/NĐ-CP
	21/7/2023
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
	[bookmark: _GoBack]5/9/2023
	

	46
	Văn phòng Chính phủ
	5545/VPCP-KTTH
	21/7/2023
	Đôn đốc đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023; dự kiến Kế hoạch năm 2024
	
	

	47
	Bộ Y Tế
	2951/QĐ-BYT
	21/7/2023
	Phê duyệt Đề án Phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030
	
	

	48
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2031/QĐ-BTNMT
	21/7/2023
	Về việc đính chính một phần Quyết định số 438/QĐ-BTNMT ngày01/3/2023 của Bộ trưởng công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hànhchính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năngquản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
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1    B ?  Nông nghi ? p và Phát  tri ? n nông thôn  5107/BNN - LN  28/ 7/2023  Đánh giá th ? c hi ? n Chi ? n lư ? c Phát tri ? n  Lâm nghi ? p Vi ? t Nam giai đo ? n 2021 - 2030, t ? m nhìn  đ ? n năm 2050    

2  B ?  Thông tin và Truy ? n  thông  08/2023/TT - BTTTT  28/7/2023  Ban hành Thông tư hư ? ng d ? n v ?  v ?   trí  vi ? c làm lãnh  đ ? o, qu ? n lý và ch ? c danh  ngh ?  nghi ? p viên ch ? c chuyên ngành, cơ  c ? u viên ch ? c theo ch ? c danh ngh ?   nghi ? p trong đơn v ?  s ?  nghi ? p công l ? p  thu ? c ngành, l i nh v ? c Thông tin và  Truy ? n thông ·  15/9/2023   

3  Chính ph ?  114/NQ - CP  28/ 7/2023  Ngh ?  quy ? t Phiên h ? p CP v ?  d ?  án Lu ? t  BHXH (s ? a đ ? i)    

4  B ?  Giáo d ? c và Đào t ? o  3765/BGDĐT - TTr  28 / 7/2023  Hư ? ng d ? n thanh tra, ki ? m tra công tác  tuy ? n sinh các trình  đ ?  c ? a GDĐH; tuy ? n  sinh CĐ ngành Giáo d ? c M ? m non    

5  B ?  Tài nguyên   và Môi  trư ? ng  2119/QĐ - BTNMT  28/ 7/2023  Phê duy ? t k ? t qu ?  th ? m đ ? nh báo cáo  ĐTM c ? a D ?  án “Xây d ? ng tuy ? n đư ? ng   

